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1
Nguyễn Thị Thùy 

Duyên
03/05/1996 Nữ

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Đại học Y 

Dược Thái 

Bình

2020 A2
UDCNT

T CB

Hòa Bình - 

Kiến 

Xương - 

Thái Bình

Hòa Bình - 

Kiến 

Xương - 

Thái Bình

Không Bác sĩ Đạt

2 Nguyễn Viết Thuấn 18/08/1995 Nam
Bác sĩ Y 

đa khoa

Học viện 

Quân Y
2020 

TOEIC 

220

UDCNT

T CB

Tân An - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Tân An - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt

3 Lê Quý Huấn 28/10/1986 Nam Y sĩ

Trung cấp 

Y tế Hải 

Dương

2013 A2
UDCNT

T CB

Thanh 

Cường - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh 

Cường - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Y sĩ Đạt

4 Phạm Văn Hiếu 14/12/1996 Nam
Bác sĩ y 

khoa

Đại học Y 

Dược Hải 

Phòng

2021 A2
UDCNT

T CB

Tân Việt - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Tân Việt - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt

5 Phạm Thị Dự 04/07/1996 Nữ
Cao đẳng 

hộ sinh

Đại học Kỹ 

thuật Y tế 

Hải Dương

2017 A2
UDCNT

T CB

Tân An - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Sơn 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Không Hộ sinh Đạt

6 Trần Trung Nam 18/12/1993 Nam

Đại học 

điều 

dưỡng

Đại học 

Thành 

Đông

2021 B1
UDCNT

T CB

Thanh Sơn 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Thanh Sơn 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt

7 Nguyễn Thị Như Loan 18/03/1995 Nữ

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Đại học Y 

Dược Hải 

Phòng

2020 A2
UDCNT

T CB

Việt Hồng - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh 

Lang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt

8 Nguyễn Minh Ngọc 06/11/1996 Nữ

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Đại học Y 

Dược Hải 

Phòng

2020 A2
UDCNT

T CB

Thanh 

Quang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Hà - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí 

đăng ký 

Kết quả 

xét tuyển 

Ghi 

chú

Năm tốt 

nghiệp

Ngoại ngữ 

( Anh)
Tin học

Chứng 

chỉ 
Quê quán

Hộ khẩu 

thường 
TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính

Trình độ 

chuyên 

Trường 

đào tạo

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH 

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐXT ngày 27/12/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện Thanh Hà năm 2021)



9 Đặng Thị Huế 19/09/1991 Nữ
Cao đẳng 

Dược

Cao đẳng 

Dược Hà 

Nội

2021 B
UDCNT

T CB

Tân Việt - 

Yên Mỹ - 

Hưng Yên

Thanh 

Quang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Dược Đạt

10 Nguyễn Thị Liên 23/09/1992 Nữ

Cao đẳng 

xét nghiệm 

Y học

Đại học Kỹ 

thuật Y tế 

Hải Dương

2013 B
UDCNT

T CB

Thanh 

Cường - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh 

Quang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Kỹ thuật Y Đạt

11 Nguyễn Thị Thu 07/07/1995 Nữ

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Học viện Y 

- Dược học 

cổ truyền 

Việt Nam

2019 B
UDCNT

T CB

Thanh Hải - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Hải - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt

12 Nguyễn Thị Tấm 23/06/1987 Nữ
Cao đẳng 

Dược

Cao đẳng 

Dược 

Trung 

ương Hải 

Dương

2019 TOEIC190
UDCNT

T CB

Thanh 

Hồng - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Khê 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Không Dược Đạt

13 Hoàng Thị Thủy 26/03/1999 Nữ Y sĩ

Trung cấp 

Y tế Hải 

Dương

2017 Bậc 2
UDCNT

T CB

An Phượng 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

An Phượng 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Không Y sĩ Đạt

14 Nguyễn Sĩ Hùng 05/10/1994 Nam Y sĩ

Trung cấp 

Y tế Hải 

Dương

2015 
TOEIC 

150

UDCNT

T CB

Tân An - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Tân An - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Y sĩ Đạt

15 Bùi Huệ Chi 18/08/1997 Nữ
Đại học 

Kế toán

Đại học lao 

động xã 

hội

2020 A2
UDCNT

T CB

Kế toán 

viên

Thanh Hà - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Hà - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Tài chính 

kế toán
Đạt

16 Nguyễn Thị Thảo 24/04/1997 Nữ

Đại học 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

Y học

Đại học Kỹ 

thuật Y tế 

Hải Dương

2020 
TOEFL 

ITP 393

UDCNT

T CB

Tiền Tiến - 

Hải Dương

Tiền Tiến - 

Hải Dương
Không Kỹ thuật Y Đạt

17 Nguyễn Thị Hạnh 23/12/1991 Nữ
Đại học 

Kế toán

Đại học 

Kinh tế 

Quốc Dân

2014 
TOEIC 

150

UDCNT

T CB

Kế toán 

viên

Thanh Hải - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Tân Việt - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Tài chính 

kế toán
Đạt

18
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
29/10/1996 Nữ Y sĩ

Cao đẳng 

Y tế Hải 

Dương

2017 
TOEFL 

ITP 383

UDCNT

T CB

Thanh Hà - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Hà - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Y sĩ Đạt

19 Hoàng Thị Hà 24/04/1990 Nữ

Đại học 

điều 

dưỡng

Đại học 

Thành 

Đông

2020 A2
UDCNT

T CB

Thanh Xá - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Xá - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt



20 Đỗ Thu Trang 08/04/1999 Nữ

Cao đẳng 

điều 

dưỡng

Cao đẳng 

Y tế Hải 

Dương

2020 A2
UDCNT

T CB

Thanh Sơn 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Thanh Sơn 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt

21 Bùi Thị Lan Anh 21/09/1994 Nữ
Đại học kế 

toán

Đại học 

Hải Dương
2018 |A2 B

Kế toán 

viên

Thanh Khê 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Cẩm Chế - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Tài chính 

kế toán
Đạt

22 Lê Thị Thu Trang 11/09/2000 Nữ
Cao đẳng 

Dược

Cao đẳng 

Dược 

Trung 

ương Hải 

Dương

2021 A2
UDCNT

T CB

Quyết 

Thắng - 

Hải Dương

Quyết 

Thắng - 

Hải Dương

Không Dược Đạt

23 Nguyễn Thị Nga 19/08/1986 Nữ

Cao đẳng 

điều 

dưỡng

Cao đẳng 

Y tế Hải 

Dương

2019 A2
UDCNT

T CB

Thanh Khê 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Thanh Khê 

- Thanh Hà 

- Hải 

Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt

24 Phạm Trang Thùy 12/12/1997 Nữ

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Học viện Y 

- Dược học 

cổ truyền 

Việt Nam

2021 A2
UDCNT

T CB

Thanh Hải - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Hải - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt

25 Phạm Ninh Hà 16/03/1999 Nữ

Cao đẳng 

điều 

dưỡng

Cao đẳng 

Y tế Hải 

Dương

2020 A2
UDCNT

T CB

Hiệp Hòa - 

Kinh Môn - 

Hải Dương

Thanh 

Cường - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt

26 Lê Thị Thu Hiền 12/11/1996 Nữ
Bác sĩ y 

khoa

Đại học Y 

khoa Vinh
2021 Bậc 3

UDCNT

T CB

Thanh 

Quang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh 

Quang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt

27 Phạm Thị Lan Anh 20/01/2000 Nữ

Cao đẳng 

điều 

dưỡng

Cao đẳng 

Y tế Quảng 

Ninh

2021 Bậc 2
UDCNT

T CB

Liên Mạc - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Liên Mạc - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt

28 Đỗ Thị Doan 23/10/1997 Nữ

Đại học 

điều 

dưỡng

Đại học Kỹ 

thuật Y tế 

Hải Dương

2019 
TOEFL 

ITP 377

UDCNT

T CB

Tân An - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Tân An - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt

29 Nguyễn Ngọc Thăng 06/08/1994 Nam

Cao đẳng 

điều 

dưỡng

Cao đẳng 

Y Hà Nội
2018 B

UDCNT

T CB

Thanh Hà - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh Hà - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt

30 Tiêu Vũ Ngọc Hải 25/06/1996 Nam

Đại học 

điều 

dưỡng

Đại học 

Thành 

Đông

2020 
TOEIC 

220

UDCNT

T CB

Cẩm Chế - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Cẩm Chế - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không
Điều 

dưỡng
Đạt



31 Văn Đức Hiếu 25/01/1993 Nam Y sĩ

Trung cấp 

Y Dược 

Bắc Ninh

2013 
TOEIC 

170

UDCNT

T CB

Thanh 

Quang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Thanh 

Quang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Không Y sĩ Đạt

32 Phạm Thị Mai 08/09/1983 Nữ
Bác sĩ Y 

khoa

Đại học Y 

Dược Hải 

Phòng

2021 A2
UDCNT

T CB

Thanh 

Lang - 

Thanh Hà - 

Hải Dương

Gia Lương - 

Gia Lộc - 

Hải Dương

Không Bác sĩ Đạt


